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1 0306141149 Phan Trương Tấn Lộc 19/08/1996 5.79 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

2 0306141152 Lê Quang Minh 03/07/1996 3.42 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB Không đăng ký

3 0306141189 Phan Hồng Tín 17/02/1996 4.69 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB Không đăng ký

4 0306141198 Bùi Thanh Tùng 25/03/1995 4.28 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB Không đăng ký

5 0306151112 Đặng Thế Anh 25/08/96 6.65 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

6 0306151113 Dương Gia Bảo 08/03/97 6.27 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

7 0306151115 Trần Mai Đình Bảo 06/05/96 5.88 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

8 0306151117 Nguyễn Thanh Bình 03/10/97 5.03 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

9 0306151120 Lê Trần Hữu Danh 30/01/97 6.68 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

10 0306151124 Nguyễn Thanh Duyên 15/04/97 6.07 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

11 0306151125 Đặng Anh Dũng 15/06/97 5.25 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

12 0306151127 Nguyễn Hoàng Dư 17/02/97 5.35 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

13 0306151131 Nguyễn Thành Đạt 27/11/97 5.67 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

14 0306151137 Nguyễn Trọng Hiền 18/06/95 8.04 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

15 0306151139 Nguyễn Phước Hiển 16/11/97 5.10 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

16 0306151140 Đặng Tấn Hiếu 28/08/96 3.90 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB Không đăng ký

17 0306151141 Mai Xuân Hiếu 01/04/97 5.83 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

18 0306151145 Nguyễn Minh Hoàng 21/02/95 6.34 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

19 0306151149 Trần An Khang 03/09/97 4.78 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

20 0306151150 Sẩm Bảo Khánh 23/11/97 6.98 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

21 0306151160 Lê Hoàng Lương 15/02/97 6.04 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

22 0306151162 Phạm Hoàng Minh 25/10/97 5.04 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

23 0306151164 Trần Thanh Duy Nghĩa 02/11/97 3.90 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

24 0306151166 Ngô Trần Đức Nhân 24/01/96 5.88 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

25 0306151169 Võ Huỳnh Tịnh Nhân 01/12/97 7.03 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

26 0306151173 Nguyễn Hoài Phong 06/01/97 5.41 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

27 0306151183 Nguyễn Lê Phát Tài 05/11/97 6.83 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

28 0306151186 Phạm Hoàng Tấn 18/02/97 4.76 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

29 0306151188 Phan Quốc Thái 21/09/97 4.34 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB Không đăng ký
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30 0306151192 Bùi Quốc Thịnh 27/11/97 6.35 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

31 0306151193 Lê Văn Thịnh 10/11/97 5.66 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

32 0306151196 Lê Hoài Thương 03/07/97 5.68 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

33 0306151197 Nguyễn Phạm Ngọc Tiến 17/04/97 5.77 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

34 0306151200 Đỗ Công Toàn 27/07/97 6.66 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

35 0306151204 Lâm Nguyễn Hiếu Trung 15/10/97 7.11 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

36 0306151205 Nguyễn Thành Trung 16/08/97 4.63 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

37 0306151207 Đinh Văn Tuấn 24/03/97 5.12 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

38 0306151210 Trần Anh Tuấn 02/12/97 6.83 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

39 0306151211 Phạm Chí Vinh 06/09/97 5.98 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

40 0306151212 Nguyễn Thế Vĩnh 16/03/97 5.66 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

41 0306151215 Nguyễn Tấn Vũ 09/06/97 5.32 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

42 0306151216 Nguyễn Trường Vũ 25/08/97 7.17 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

43 0306151217 Phan Đại Vương 23/01/97 4.85 CĐ TH 15B x CNPM CĐ TH 15PMB

44 0306151386 Lê Trọng Nhân 16/10/97 5.58 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMB

45 0306151387 La Bảo Nhật 19/11/97 6.88 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMB

46 0306151388 Trần Tuấn Ninh 20/02/97 5.17 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMB

47 0306151393 Lê Văn Phúc 24/09/97 5.29 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMB

48 0306151394 Nguyễn Vũ Hồng Phúc 21/12/97 6.67 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMB

49 0306151395 Nguyễn Nam Phương 16/09/97 6.57 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMB

50 0306151396 Nguyễn Thị Thanh Phương 10/03/97 6.23 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMB

51 0306151400 Nguyễn Vinh Quang 02/02/97 5.58 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMB

52 0306151402 Phan Minh Quân 03/10/97 5.39 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMB Không đăng ký

53 0306151403 Trần Minh Quân 21/10/97 5.16 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMB

54 0306151404 Trần Minh Quân 21/03/97 5.74 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMB

55 0306151405 Võ Hoàng Anh Quân 11/09/97 6.66 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMB

56 0306151406 Nguyễn Hửu Sang 09/11/96 5.36 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMB

57 0306151410 Phạm Tuấn Tài 04/03/97 7.30 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMB

58 0306151414 Kiều Đức Tây 15/12/97 6.09 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMB
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